	DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY
	Thiếu CMT

	KHÓA QH2010E (20102014) LỚP NGÀNH KẾ TOÁN 
	Chưa có hồ sơ gì 

	STT
	Mã SV 
	Họ và tên 
	Ngày sinh 
	GT 
	Nơi sinh
	Số tài khoản

	1
	'10050000
	Bùi Thị Kim Anh
	26/08/1992
	Nữ
	Lào Cai
	26010000338025

	2
	'10050518
	Triệu Quang Chung
	27/06/1991
	Nam
	Lạng Sơn
	26010000338140

	3
	'10050013
	Mai Kiên Cường
	26/12/1987
	Nam
	Nam Định
	26010000332416

	4
	'10050528
	Bùi Thị Thuỳ Dương
	31/03/1991
	Nữ
	Cao Bằng
	26010000320536

	5
	'10050269
	Lê Trang Thùy Dương
	07/03/1991
	Nữ
	Quảng Ninh
	26010000336834

	6
	'10050022
	Vũ Thị Hương Giang
	27/12/1992
	Nữ
	Hà Nội
	26010000332425

	7
	'10050277
	Dư Ngân Hà
	14/03/1992
	Nữ
	Yên Bái
	26010000338405

	8
	'10050031
	Hoàng Thị Hồng Hạnh
	02/11/1992
	Nữ
	Hà Nội
	26010000338423

	9
	'10050283
	Hoàng Thị Hằng
	02/09/1992
	Nữ
	Lạng Sơn
	26010000338414

	10
	'10050034
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	18/03/1992
	Nữ
	Nam Định
	 

	11
	'10050036
	Lê Thị Mỹ Hậu
	16/11/1992
	Nữ
	Hà Nội
	26010000338177

	12
	'10050150
	Nguyễn Thị Kim Hoàn
	25/07/1992
	Nữ
	Nghệ An
	26010000332452

	13
	'10050044
	Đặng Thị Huế
	12/09/1992
	Nữ
	Thái Bình
	26010000336852

	14
	'10050048
	Trịnh Thị Huyền
	14/12/1992
	Nữ
	Hà Nam
	26010000338168

	15
	'10050529
	Bùi Thị Thu Hương
	10/01/1991
	Nữ
	Hoà Bình
	 

	16
	'10050521
	Đàm Thị Mai Hương
	11/03/1991
	Nữ
	Bắc Giang
	26010000332470

	17
	'10050303
	Lê Thị Thuỳ Liên
	30/06/1992
	Nữ
	Thái Bình
	26010000338308

	18
	'10050363
	Trần Thị Loan
	24/03/1992
	Nữ
	Hà Tĩnh
	26010000336861

	19
	'10050062
	Nguyễn Trường Long
	28/08/1992
	Nam
	Hưng yên
	26010000338399

	20
	'10050066
	Lê Thị Mai
	21/08/1992
	Nữ
	Thanh Hoá
	26010000338362

	21
	'10050075
	Nguyễn Thị Nga
	03/09/1992
	Nữ
	Hà Nội
	26010000337989

	22
	'10050314
	Phan Thị Thanh Nga
	14/09/1990
	Nữ
	Thanh Hoá
	26010000332498

	23
	'10050365
	Trần Thuý Nga
	29/11/1992
	Nữ
	Thanh Hoá
	26010000340297

	24
	'10050522
	Trần Xuân Nhất
	17/06/1987
	Nam
	Vĩnh Phúc
	26010000338007

	25
	'10050367
	Nguyễn Thị Hà Nhi
	22/12/1992
	Nữ
	Hà Tĩnh
	 

	26
	'10050084
	Nguyễn Thị Nhung
	25/07/1992
	Nữ
	Hải Dương
	26010000338371

	27
	'10050322
	Nguyễn Thị Ninh
	12/01/1991
	Nữ
	Ninh Bình
	26010000332559

	28
	'10050325
	Nguyễn Thị Phương
	27/04/1992
	Nữ
	Bắc Giang
	26010000332586

	29
	'10050096
	Trần Thị Quyến
	03/06/1991
	Nữ
	Bắc Giang
	26010000338344

	30
	'10050333
	Trần Tùng Tâm
	22/10/1992
	Nữ
	Quảng Ninh
	26010000332647

	31
	'10050104
	Nguyễn Đình Thành
	26/10/1991
	Nam
	Hà Nội
	26010000332665

	32
	'10050105
	Nguyễn Hữu Thành
	29/09/1992
	Nam
	Hải Phòng
	26010000332708

	33
	'10050336
	Nguyễn Thị Thảo
	25/12/1992
	Nữ
	Hà Nội
	 

	34
	'10050108
	Trần Thị Thảo
	04/03/1992
	Nữ
	Hà Nội
	26010000338052

	35
	'10050345
	Kiều Thị Thưởng
	14/10/1992
	Nữ
	Hà Nội
	26010000337101

	36
	'10050348
	Nguyễn Thị Thu Trang
	21/11/1992
	Nữ
	Thanh Hoá
	26010000338113

	37
	'10050125
	Nguyễn Thu Trang
	20/08/1992
	Nữ
	Hà Nội
	26010000337129

	38
	'10050350
	Phạm Thị Huyền Trang
	09/08/1992
	Nữ
	Thái Bình
	26010000336843

	39
	'10050130
	Hoàng Anh Tuấn
	07/10/1992
	Nam
	Sơn La
	26010000338070

	40
	'10050138
	Nguyễn Hồng Vân
	06/08/1992
	Nữ
	Thanh Hoá
	26010000338098



